
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP 5 Tuổi A4  

Tên giáo viên: Chu Thị Lan - Phạm Thị Hiền  

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 30/12 đến 

03/01 

Tuần 2 

Từ 06/01 đến 

10/01 

Tuần 3 

Từ 13/01 đến 

17/01 

Tuần 4 

Từ 20/01 đến 

24/01 

Tuần 5 

Từ 27/01 đến 

31/01 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

* Đón trẻ: 

- Cô đón trẻ vào lớp với thái độ ân cần, niềm nở, tạo không khí vui tươi thoải mái cho 

trẻ khi đến lớp. Động viên khuyến khích trẻ đi học đúng giờ. 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ khi ở nhà 

- Cho trẻ nghe một số bài hát về chủ đề 

- Hướng trẻ chọn góc chơi theo ý thích.  
 

* Cho trẻ đi các tư thế chân - tập vận động theo nhạc 

- Nhạc dạo : Xoay khớp cổ, xoay khớp tay kiễng chân. 

+ĐT1: Bước chân , nhún, 2 tay cầm bông đưa từ ngực đẩy lên cao - sang 2 bên. 

+ĐT2 : Nhảy chân rộng bằng vai, đồng thời 2 tay lên cao, nhịp 2 hạ 2 tay trên vai, 

chống gót chân nghiêng người 

+: Chân rộng bằng vai, 2 tay lên cao, đưa xuống gối, xuống mũi 2 chân. 

-Nhạc dạo: Lắc hông- xoay khớp 2 gối. 

+ĐT4: Nhảy tách chân lên trước- ra sau đồng thời 2 tay giang ngang, gập vào. 

+ĐT5: Vỗ tay 3 cái, vẩy lại phía sau đồng thời nhảy quay người nhịp 2 nhảy đổi bên. 

+ĐT 6: 2 tay chống hông kiễn gót, xoay khớp cổ tay sang 2 bên 

ĐT điều hòa thả lỏng cơ thể theo nhạc. 

 

- Cho trẻ chơi theo ý thích  

 

Trò chuyện 

Cô ân cần đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ qua 2 

ngày nghỉ. 

-Kiểm tra ba lô, trang phục quần áo, đầu tóc gọn gàng cho trẻ. 

-Trò chuyện với trẻ về một số đặc điểm chung nổi bật con vật xung quanh trẻ 

MT19 



-Trò chuyện với trẻ về môi trường sống của động vật,thức ăn của từng con vật,sự sinh 

sản của động vật 

-Trò chuyện với trẻ về một số loại cây xanh. 

-Trò chuyện để trẻ biết nói lời cảm ơn,xin lỗi,chào hỏi lễ phép 

-Thực hiện một số quy định ở trường, nơi công cộng về an toàn: 

- Sau giờ học về nhà ngay, không tự ý đi chơi. 

- Trò chuyện để trẻ biết khi đi bộ trên hè; đi sang đường phải có người lớn dắt; đội mũ 

an toàn khi ngồi trên xe máy. 

- Không leo trèo cây, ban công, tường rào…( MT 19) 

- Cho trẻ xem nghe nhạc, video các bài hát, bài thơ, câu chuyện có trong chủ đề… 

Hát:Chú ếch con,cá vàng bơi,Chú voi con ở Bản Đôn,Màu hoa,Lá Xanh..(MT19) 

(MT19)  

Hoạt động học 

T2 

Hoạt động tạo 

hình 

Vẽ con vật sống 

trong rừng ( Đề 

tài ) (MT28)  

Hoạt động tạo 

hình 

Xé và dán đàn 

vịt.(Đề tài)  

Hoạt động tạo 

hình 

Vẽ con gà trống ( 

Đề tài ) 

(MT100)  

Hoạt động tạo 

hình 

Steam"Làm tổ 

chim  

 

MT28, 

MT53, 

MT37, 

MT100, 

MT36 

T3 

Vận động 

Bật xa 45-50cm.  

Làm quen chữ viết 

Trò chơi chữ cái 

i, t, c.  

Vận động 

-VĐCB : Đi lên, 

xuống ván dốc 

đầu đội túi cát  

Làm quen chữ viết 

Làm quen chữ 

cái b- d -đ  

 

T4 

Làm quen với toán 

Đo một đối 

tượng bằng các 

đơn vị đo khác 

nhau, Nhận biết 

kết quả đo  

Làm quen với toán 

Dạy trẻ quy tắc 

sắp xếp theo mẫu 

và sao chép lại 

(MT37)  

Làm quen với toán 

Sắp xếp theo quy 

tắc (MT36)  

Làm quen với toán 

Nặng hơn- nhẹ 

hơn ; Cao hơn – 

thấp hơn  

 



T5 

Âm nhạc 

NDTT: DH: Gà 

trống thổi kèn 

của nhạc sỹ 

Lương Bằng 

Vinh 

NDKH: NH: 

Chú voi con ở 

bản Đôn Phạm 

Tuyên 

TC: “Tai ai tinh”  

Âm nhạc 

Dạy hát: "Chú 

ếch con" (Phan 

Nhân) 

Trò chơi: Xúc 

xắc vui nhộn.  

Âm nhạc 

Đề tài: 1. NDTT: 

Dạy hát và 

VTTN bài: “Chú 

khỉ con”. 

 

Nhạc và lời: Bùi 

Anh Tôn. 

 

2. NDKH: Nghe 

hát : “Chú voi 

con ở bản đôn” 

 

Nhạc và lời: 

Phạm Tuyên 

 

- TCÂN: “Tiết 

tấu vui nhộn”  

Âm nhạc 

NDTT: DH: 

“Mùa xuân của 

bé” 

 

NDKH: NH: 

“Ngày tết quê 

em” 

 

TCÂN: Nốt nhạc 

vui  

 

T6 

Khám phá 

Steam khám phá: 

Con Cua đồng 

(MT53)  

Văn học 

Truyện:Chú dê 

đen  

Khám phá 

Tìm hiểu một số 

con vật sống 

trong rừng  

Văn học 

Thơ “Tết đang 

vào nhà”  

 

Hoạt động ngoài 

trời 

*Tuần I 

Thứ 2: 

-QSCMĐ: Quan sát vườn rau,nhặt cỏ,tưới nước cho cây 

-TC:Tìm bạn thân 

Thứ 3 

-QSCMĐ : Cho trẻ ra quan sát khu vui chơi cát và nước 

-TC: chạy tiếp cờ 

MT77 



Thứ 4 

-HĐCMĐ: Dạo chơi ngoài trời 

Vẽ những con vật bằng phấn trên sân 

-TC: Cướp cờ 

Thứ 5 

-HĐCMĐ:Vận động : Chú ếch con 

-TC: lăn bóng và di chuyển theo bóng 

Thứ 6 

Lao động tập thể dưới sân trường,nhặt lá,nhặt rác.... 

- TC: tự chọn. 

* Chơi tự do 

* Tuần II 

Thứ 2: 

-QSCMĐ: Dạo quanh sân trường 

-T/C: Bỏ lá 

Thứ 3 

-QSCMĐ: Tạo hình các con vật dưới ánh nắng 

-TC: tay cầm tay 

Thứ 4 

-QSCMĐ : Trò chuyện về các loại thức ăn của động vật 

-Cố gắng tự hoàn thành công việc được giao.(MT 77 ) 

-TC: Con vật nào thức ăn đó 

Thứ 5 

-QSCMĐ: Lao động tập thể 

-T/C: luồn luồn chăng dây 

Thứ 6 

-QSCMĐ :Vận động BH:Cá vàng bơi 

-T/C: Lộn cầu vồng 

* Chơi tự do 

* Tuần III 



Thứ 2: 

-QSCMĐ: 

Quan sát cây bàng trong sân trường 

-Nhặt lá cây xếp số, làm con trâu 

Thứ 3 

-QSCMĐ: Trò chuyện về thời tiết và cách ăn mặc hợp thời tiết 

-TC: nhảy lò cò 

Thứ 4 

-QSCMĐ: Viết chữ cái bằng phấn trên sân 

-TC: Luồn luồn chăng dây 

Thứ 5 

-QSCMĐ: Lao động tập thể 

-TC: nhảy ô tầm 

Thứ 6 

-QSCMĐ:Cho trẻ ra chơi khu vui chơi cát nước. 

-TC: bỏ lá. 

*Tuần IV; 

 

Thứ 2: 

-QSCMĐ:Quan sát vườn rau trong sân trường 

-TC:mèo đuổi chuột 

Thứ 3 

-QSCMĐ: Quan sát thời tiết 

-TC: cướp cờ 

Thứ 4 

-QSCMĐ: Dạo chơi ngoài trời 

-Vẽ tự do trên sân. 

Thứ 5 

-QSCMĐ :Trò chuyện về sự sinh sản của động vật 

-TC: Luồn luồn chăng dây 



Thứ 6 

-QSCMĐgiao lưu với lớp A5 

* Chơi tự do 

* Tuần V: 

Thứ 2: 

-QSCMĐ: 

Quan sát cây sấu trong sân trường 

-Nhặt lá cây xếp số 

Thứ 3 

-QSCMĐ: Trò chuyện về thời tiết 

-TC: Nhảy ô tầm 

Thứ 4 

-QSCMĐ: Quan sát vườn rau 

-TC: Luồn luồn chăng dây 

Thứ 5 

-QSCMĐ: Lao động tập thể 

-TC: Mèo đuổi chuột 

Thứ 6 

-QSCMĐ:Cho trẻ ra chơi khu vui chơi cát nước. 

-TC: Rồng rắn lên mây(MT77) (MT77)  

Hoạt động chơi 

góc 

* Góc trọng tâm: Xây trang trại chăn nuôi(T1), Xây dựng ao cá (T2),Xây vườn trồng 

rau (T3) 

- Góc phân vai: Bán hàng: Bán các con vật nuôi,thức ăn gia súc,rau 

-Góc nghệ thuật: +Tạo hình:vẽ,xé dán các con vật bé yêu thích 

+ Âm nhạc: Hát và vận động các bài hát về động vật. 

- Góc học tập:+Văn học: kể chuyện “ Cáo ,thỏ và gà trống”,đọc thơ “ Mèo đi câu 

cá”,đồng dao các con vật.. xem các quyển truyện tranh. 

- Kể truyện theo tranh minh họa và kinh nghiệm của bản thân 

- Chọn sách để “đọc” và xem.(MT 64 ) 

+Chữ cái: In , đồ chữ cái I,t,c;b,d,đ làm sách chữ cái I,t,c,b,d,đ, ghép từ giống cô.chơi 

MT64 



với các chữ cái. 

- Toán: Chia số 8 thành hai phần .Bé đếm đến 8, nhận biết các chữ số từ 1-8, , làm sách 

chữ số 8, tạo dáng các hình từ chun vòng.sắp xếp theo quy tắc  

-Góc rèn kỹ năng: rèn kỹ năng cầm đũa. 

- Góc xây dựng:Xây dựng trang trại chăn nuôi. 

-Góc thiên nhiên: Tưới cây, lau lá cây, chăm sóc cây ,tạo cho trẻ yêu thích thiên 

nhiên,trẻ hứng thú thích chăm sóc cây,con vật thân thuộc (MT64)  

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

Thực hành: mời cô, mời bạn khi ăn và ăn từ tốn. Không đùa nghịch, không làm đổ vãi 

thức ăn. Ăn nhiều loại thức ăn khác nhau 

-Biết: ăn nhiều loại thức ăn, ăn chín, uống nước đun sôi để khỏe mạnh; uống nhiều nước 

ngọt, nước có gas, ăn nhiều đồ ngọt dễ béo phì không có lợi cho sức khỏe (MT 10) 

. Che miệng khi ho, hắt hơi 

-Sử dụng đồ dùng phục vụ ăn uống thành thạo 

--Tập luyện kĩ năng: Đánh răng, lau mặt, rửa tay bằng xà phòng. 

- Thực hành hàng ngày đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng 

cách(MT10) (MT10)  

MT10 

Hoạt động chiều 

Phân loại các đối tượng theo những dấu hiệu khác nhau. (MT24)  
 

Tuần I 

Thứ 2 

- Làm bài tập trong sách bài tập của trẻ 

-TC : tay cầm tay 

Thứ 3 

-KNTPV: Cách cầm dao,dĩa,kéo 

-Trò chơi ghép tranh vòng đời của bướm 

Thứ 4 

-TC: Thi xem đội nào nhanh 

- Chuyền bóng bằng chân 

Thứ 5 

-KNTPV:Cách mặc áo khoác,cài khuy 

MT24, 

MT22 



- xếp số từ hạt na, gấc. 

Thứ 6 

- Biểu diễn văn nghệ 

- Lao động vệ sinh 

*Tuần 2: 

Thứ 2 

- Ôn lại bài cũ 

-TC: Bỏ dẻ 

Thứ 3 

-KNTPV:Cách sử dụng đũa 

- T/C:Tay cầm tay. 

Thứ 4 

- Trò chơi với chữ cái o ô ơ 

- T/C: tạo dáng chữ cái bằng cơ thể 

Thứ 5 

- KNTPV:Cách đóng mở đai da,đai nhựa 

-Dạy trẻ đọc bài đồng dao : Tay đẹp 

- Thứ 6 

- Biểu diễn văn nghệ 

- Lao động vệ sinh 

- Biết tìm cách để giải quyết mâu thuẫn (dùng lời, nhờ sự can thiệp của người khác, 

chấp nhận nhường nhịn). ( MT 89) 

*Tuần 3: 

Thứ 2 

-Biểu diễn bài “múa cho mẹ xem” 

-TC: ném bao cát vào vòng. 

Thứ 3 

-KNTPV:Rót khô( bình có vòi,hạt tròn) 

-Đọc truyện cho trẻ nghe. 

Thứ 4 



- T/C: Đội nào nhanh nhất. 

- Cho trẻ vận động theo nhạc bài hát: Mẹ yêu nhé 

Thứ 5 

- Làm thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản để quan sát, so sánh, dự đoán, nhận xét 

và thảo luận. Ví dụ: Thử nghiệm gieo hạt/ trồng cây được tưới nước và không tưới, theo 

dõi và so sánh sự phát triển. 

- KNTPV:Cách chuyển hạt từ 1 bát sang nhiều bát 

-Cho trẻ làm thiếp, bọc quà, làm tranh tặng bà ,mẹ 

Thứ 6 

- Biểu diễn văn nghệ 

Lao động vệ sinh 

-Tuần 4: 

Thứ 2: Hoàn thành bài tập tạo hình 

Thứ 3: Trò chơi tạo dáng các chữ đã học bằng hột hạt. KNTPV: 

Thứ 4: Hoàn thành bài tập toán 

Thứ 5: -Xâu dây qua cácđối tượng có khuyết nhỏ. -Đóng ,mở đai da. 

Thứ 6: Liên hoan văn nghệ , nêu gương bé ngoan 

-Tuần 3: 

Thứ 2 

- Xếp nhà và xếp đồ dùng bằng que và hột hạt. 

-TC:Bỏ dẻ. 

Thứ 3 

-KNTPV:Gắp bằng các loại kẹp 

-TC:Ném bóng 

- T/C:Gia đình gấu. 

Thứ 4 

- Bạn nào tìm đúng 

- T/C: Có bao nhiêu đồ vật 

Thứ 5 

-KNTPV:Cách chuyền nước bằng mút 



- TC :Ai kể đúng 

-Về đúng nhà mình. 

- Thứ 6 

- Biểu diễn văn nghệ 

- Lao động vệ sinh (MT22)  

Chủ đề - Sự kiện  

Tuần 1:Động vật 

ở khắp mọi nơi 

(Nghỉ tết dương 

lịch 1/1)  

Tuần 2: Sự sinh 

sản và tập tính của 

động vật  

Tuần 3: Bé chung 

tay bảo vệ động 

vật  

Tuần 4 : Gia 

đình bé chuẩn bị 

đón Tết  

 

 

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

Ký duyệt của BGH 

-Tháng 01 lớp A4 xây dựng kế hoạch giáo dục tháng, tuần, ngày thep quy định, Lớp A4 thực hiện 

theo đúng kế hoạch đã đề ra 

Hợp Thanh,ngày 25 tháng 12 năm 2024 

Đã kiểm tra 

 

Ban giám hiệu    Khối trưởng 

 

 

 

  

  

 


